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	Thuật ngữ
	Giải thích dễ hiểu

	Product / Product Catalogue
	Đại diện cho các món ăn, thức uống và danh mục thực đơn của quán.

	Dining Section
	Các phân khu vực bàn ăn trong quán (Phòng máy lạnh, ngoài sân vườn, sân thượng...).

	Table
	Bàn ăn chi tiết trong từng khu vực, quy định sức chứa khách.

	Reservation
	Đơn đặt bàn trực tuyến của khách hàng gửi từ website.

	Chef
	Đội ngũ bếp trưởng và nhân sự chế biến món ăn.

	Voucher / Promotion
	Mã giảm giá và các chương trình khuyến mãi tự động cho món ăn.



[bookmark: _Toc235995221]1. Quản lý Thực đơn & Món ăn (Product & Catalogue Module)
[bookmark: _Toc235995222]1.1. Tạo nhóm danh mục món ăn (Product Catalogue)
Thao tác: Vào Danh mục món ăn -> Chọn Thêm mới -> Nhập tên nhóm món (ví dụ: Món nướng BBQ, Đồ uống...) -> Lưu.
[bookmark: _Toc235995223]1.2. Đăng chi tiết món ăn/thức uống mới (Product)
Bước 1: Vào mục Món ăn -> Chọn Thêm món mới -> Nhập tên món, mô tả hương vị -> Chọn danh mục món phù hợp.
Bước 2: Thiết lập giá gốc (`price`), giá khuyến mãi (`price_sale`), tích chọn trạng thái hiển thị (`publish`) và có sẵn hay hết hàng (`is_available`).
Bước 3: Gắn cờ thuộc tính món ăn (Flags): Tích chọn các ô tương ứng nếu có:
+ Món nổi bật (`is_featured`): Món tiêu biểu nổi bật trang chủ.
+ Món mới (`is_new`): Món mới thêm vào thực đơn.
+ Bán chạy (`is_bestseller`): Món được đặt nhiều nhất.
+ Gợi ý của đầu bếp (`is_chef_special`): Món đặc sản do chính đầu bếp trưởng đề xuất.
+ Món theo mùa (`is_seasonal`): Món chỉ phục vụ theo mùa.
+ Món chay (`is_vegetarian`): Món dành cho người ăn chay.
+ Thuần chay (`is_vegan`): Món thuần chay hoàn toàn.
Bước 4: Thiết lập tùy chọn đi kèm (`variant` / `attribute` JSON) như: size (S, M, L), mức đường/đá, hoặc toppings thêm.
Bước 5: Tải lên ảnh đại diện (`image`), chọn ảnh album (`album`) -> Lưu.
[bookmark: _Toc235995224]2. Quản lý Khu vực & Bàn ăn (DiningSection & Table Module)
[bookmark: _Toc235995225]2.1. Phân chia khu vực trong quán (Dining Sections)
Thao tác: Vào Khu vực ăn uống -> Nhấp Thêm khu vực -> Nhập tên (Phòng VIP, Sân thượng...) -> Tích chọn thuộc tính: ngoài trời (`is_outdoor`), cho phép hút thuốc (`is_smoking_allowed`) -> Lưu.
[bookmark: _Toc235995226]2.2. Thiết lập Bàn ăn cụ thể (Tables)
Thao tác: Vào Quản lý Bàn ăn -> Nhấp Thêm bàn mới -> Chọn khu vực (`section_id`), điền số bàn/tên bàn (`table_number`) -> Nhập sức chứa khách hàng: tối thiểu (`min_capacity`), tối đa (`max_capacity`) -> Chọn hình dạng bàn (`shape`), tích chọn nếu có thể ghép bàn (`is_combinable`) -> Lưu.
[bookmark: _Toc235995227]3. Tiếp nhận và xử lý đặt bàn trực tuyến (Reservation Module)
Đường dẫn: Đặt bàn (Reservation).
Bước 1: Xem danh sách đơn đặt bàn gửi về gồm: Mã đặt (`booking_code`), Tên khách, SĐT, Ngày giờ đặt, Số lượng khách (`party_size`) và yêu cầu riêng.
Bước 2: Gọi điện xác nhận bàn trống -> Thực hiện gán bàn (`table_id`) cho khách trên admin -> Nhấp chuyển đổi trạng thái đặt bàn (Chờ xác nhận, Đã xác nhận, Hoàn thành, Đã hủy) -> Lưu.
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Đường dẫn: Đội ngũ đầu bếp (Chef).
Thao tác: Nhấp Thêm mới -> Nhập tên, vai trò/vị trí (`role`), số năm kinh nghiệm, món ăn sở trường -> Tải lên ảnh chân dung (`avatar`) -> Chọn đầu bếp nổi bật (`is_featured`) -> Lưu.
[bookmark: _Toc235995229]5. Thiết lập Mã giảm giá & Chương trình khuyến mãi
[bookmark: _Toc235995230]5.1. Tạo mã giảm giá (Voucher)
Thao tác: Vào mục Mã giảm giá -> Tạo mã mới -> Nhập mã voucher và mức giảm -> Thiết lập điều kiện đơn hàng (`voucher_order_condition` - ví dụ: đơn trên 200,000 VND) -> Lưu.
[bookmark: _Toc235995231]5.2. Chương trình khuyến mãi tự động (Promotion)
Thao tác: Vào mục Khuyến mãi -> Thiết lập chương trình ưu đãi tự động áp dụng cho các nhóm thực đơn theo lịch trình chiến dịch marketing.
